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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Tôn giáo Hộ khẩu thường trú Số ĐT Ghi chú

1 1407187 Phạm Việt Anh Nam 18/02/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

2 1406564 Phạm ái Bảo Nam 29/09/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  

3 1407207 Thân Văn Chi Nam 08/07/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

4 1406575 Đào Hùng Cường Nam 05/09/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

5 1406803 Nguyễn Hải Đăng Nam 07/05/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

6 1406763 Thái Viết Đạt Nam 10/06/1996 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

7 1407108 Trương Hữu Đạt Nam 21/02/1996 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai  .

8 1406565 Trần Nguyễn Minh Đức Nam 29/07/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  

9 1408175 Trương Viết Đức Nam 16/08/1996 .

10 1407023 Võ Đông Dương Nam 02/02/1996 .

11 1407205 Tường Quốc Duy Nam 06/01/1996 .

12 1407165 Nguyễn Chí Hiếu Nam 07/03/1994 Huyện Định Quán , Tỉnh Đồng Nai  .

13 1406819 Trần A Hoàng Nam 27/07/1996 .

14 1407082 Vũ Văn Hoàng Nam 18/06/1996 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai  .

15 1407163 Đặng Ngọc Huy Nam 28/02/1994 .

16 1407135 Trần Văn Huỳnh Nam 07/10/1996 Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải  Dương.

17 1407148 Lê Quốc Khánh Nam 02/09/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

18 1407157 Lê Anh Khoa Nam 25/04/1996 Huyện Định Quán , Tỉnh Đồng Nai  .

19 1304547 Đào Minh Khỏe Nam 09/01/1995 Kinh Phật Giáo Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 01636495619

20 1407204 Vũ Cao Kỳ Nam 09/12/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

21 1406699 Lê Bá Long Nam 14/11/1995 Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai  .

22 1406720 Trần Xuân Nam Nam 16/10/1995 .

23 1407267 Đặng Thị Bích Ngọc Nữ 04/11/1995 Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên  .

24 1407261 Nguyễn Văn Nhân Nam 07/10/1996 Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai  .

25 1407171 Đinh Minh Nhất Nam 31/03/1996 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

26 1406591 Nguyễn Minh Nhật Nam 14/11/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

27 1407168 Nguyễn Minh Nhựt Nam 23/01/1995 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

28 1407031 Đàm Văn Phúc Nam 14/08/1995 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .
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29 1407166 Hứa Nguyên Phúc Nam 21/01/1995 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

30 1407081 Nguyễn Văn Phúc Nam 23/09/1995 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai  .

31 1406767 Phạm Hữu Phúc Nam 06/09/1996 Huyện Định Quán , Tỉnh Đồng Nai  .

32 1406601 Phạm Minh Phụng Nam 27/05/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

33 1406599 Nguyễn Minh Phước Nam 18/09/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

34 1406788 Vũ Quang Qui Nam 21/05/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

35 1406928 Nguyễn Thế Tài Nam 16/10/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

36 1406652 Nguyễn Quốc Thái Nam 27/04/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

37 1407167 Dương Văn Thắng Nam 28/11/1995 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

38 1407147 Hà Phúc Thành Nam 20/11/1996 Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hoà  .

39 1406891 Phạm Công Thành Nam 11/11/1996 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

40 1406589 Đinh Thị Thu Thảo Nữ 08/11/1995 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

41 1406623 Nguyễn Hiệp Thương Nam 14/10/1995 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

42 1407192 Nguyễn Tấn Trí Nam 10/07/1996 Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên  .

43 1407215 Nguyễn Hoàng Đăng Trình Nam 04/12/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

44 1407060 Đậu Văn Trung Nam 03/10/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

45 1406673 Hoàng Minh Trung Nam 08/01/1996 Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai  .

46 1406683 Nguyễn Thành Trung Nam 10/08/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

47 1407046 Lê Quang Trường Nam 26/08/1996 Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai  .

48 1407091 Phạm Văn Trường Nam 19/08/1994 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  . 0934096975

49 1406808 Nghiêm Bá Tú Nam 28/08/1996 Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai  .

50 1406645 Đỗ Viết Tuấn Nam 18/02/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

51 1407173 Nguyễn Đức Anh Tuấn Nam 20/11/1996 Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  .

52 1406569 Nguyễn Xuân Thanh Tuấn Nam 10/05/1994 Huyện Vĩnh Cửu  , Tỉnh Đồng Nai  

53 1408146 Lê Mạnh Tường Nam 02/03/1996 .

54 1406875 Nguyễn Đăng Phúc Vinh Nam 25/04/1996 .

55 1407113 Lương Tuấn Vũ Nam 24/02/1995 Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai  .
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